CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG GIẢI VÔ ĐỊCH CẦU LÔNG ĐỒNG ĐỘI
 TOÀN QUỐC 2013

TRANH CÚP PROACE LẦN THỨ XII

_______________________

	Thứ hạng
	Cúp
	Tiền mặt
	Hiện vật
	Tổng cộng

	ĐỒNG ĐỘI NAM:

	Giải nhất
	01
	15.000.000đ
	52.000.000đ
	70.000.000đ

	Giải nhì
	-
	10.000.000đ
	27.000.0000đ
	37.000.000đ

	Giải ba
	-
	5.000.000đ
	20.000.000đ
	25.000.000đ

	
	-
	5.000.000đ
	20.000.000đ
	25.000.000đ

	Tổng số:
	3.000.000đ
	35.000.000đ
	119.000.000đ
	157.000.000đ

	ĐỒNG ĐỘI NỮ:

	Giải nhất
	01
	15.000.000đ
	52.000.000đ
	70.000.000đ

	Giải nhì
	-
	10.000.000đ
	23.000.0000đ
	33.000.000đ

	Giải ba
	-
	5.000.000đ
	15.000.000đ
	20.000.000đ

	
	-
	5.000.000đ
	15.000.000đ
	20.000.000đ

	Tổng số:
	3.000.000đ
	35.000.000đ
	105.000.000đ
	143.000.000đ


